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LỜI NÓI ĐẦU

Sau mười năm đổi mới tốc độ đô thi Ì ĨO Ú  ở nước ra đã gia tâng mạnh mẽ, 
mạng lưới giao thông đô thị có nhiêu thay đổi góp phần to lớ/ì vào quá trình 
phát triển các đô tììị, tuy nhiên cũng còn nhiêu hạn chê nên tình trạng ách tắc 
giao tliông vẫn thường xảy vu Ở nhiêu thành phố  lớn. Lùm thê nào đê giao 
thông đô thị trở thành nhân tô tích cực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tê xã  
liội cùa các đô thị ti'ong sự nghiệp công nghiệp ÌĨOÚ, hiện đại hoá đút nước. Đó 
là công việc đòi hỏi các nhà quy hoạch nói chung, quy hoạch giao tliông dô thị 
nói riêng vù cúc nhủ k ĩ thuật thuộc cúc lĩnh vực khúc cùng phối hợp 
thực hiện.

Đê đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của đất nước, từ năm ỉ  997 ngành k ĩ  
thuật hạ rúng vù môi trườiìg đô thị cũng như các ngành khúc của tníờ/ìg Đại 
học Kiên trúc Hù Nội đã tiến hành đôi mới nội dung chương trình đào tạo. Vì 
yậv, việc biên soạn cuốn giáo trình "Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị" 
cùa bộ môn Giao thông là đ ể  phục vụ yêu cầu nêu trên.

Cuốn sách giới thiệu /ìluĩỉìg kiến thức cơ bủn về quy hoạch mạng lưới giao 
thông dô thị bao gồm đường sắt, đường tlmỷ, đườiiạ hàng không, đườỉìg bộ, trong 
đó chú trọng việc thiết kê quy hoạch mạng lưới đường bộ trong đô thì. Sách gồm 
5 chương: chưo.tg 1 ,3 ,5  do Nhà giáo ưu tú, Tiến sỹ Vũ Thị Vinh viết; chươỉig 2 
do Tlì.s Phạm Hữu Đức viết; chương 4 do Tiì.s. Nguyễn Văn Thinh viết.

Giáo trình này dùng cho smli viên các ngành Kiến trúc quy hoạch, Giao 
thông đô thị, đổng thời lùm lùi liệu tham khảo cho các kiên trúc sư, k ĩ sư, cún 
bộ ỏ  các \ ơ quan nghiên cứu, thiết k ế  quy hoạch xây dựng đô thị, cúc cơ quan 
quản lí đô thị.

Trong quá trình biên soạn chúng tôi dã nhận dược nhiêu V kiến đóng góp 
quý báu của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tất Dậu, PGS. KTS Đàm Trung Phường 
vù Nhủ xuất bản Xây dựng đê ciiôh sách dược hoàn chỉnh.

Do trình độ có hạn nên chắc chắn cuốn sách còn nhiêu thiếu sót. Chúng tôi 
mong nhận dược những ý kiên đóng góp phê bình của bạn đọc.

Các tác giả
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C h ư ơ n g  1

KHÁI NIÊM CHUNG VỂ GIAO THÔNG ĐỒ THỊ

1.1. V ai t rò  cù a  giao th ò n g  đô thị

Ngành Q u y  hoạch đô thị có sứ  mệnh quan trọng trong việc tạo ra CO' sở vật chất, kĩ thuật 
của đò thị. Nó đảm hảo nhĩmg điều kiện cần thiết cho cuộc sống, lao động, sinh hoạt và 
nghi ngơi cua nhân dân. Và trong quy hoạch đỏ thị thì giao thông là một trong những vấn 
đề trọng yếu nhất. Ta hãy thử hình duns một đô thị với các toà nhà, công trình hiện đại 
nhưng đường phố luôn luôn ngập úng và tắc nghẽn xe cộ thì rõ ràng giao thòng đỏ thị đã 
không làm tốt vai trò của mình. Trong những tiêu chuẩn quan trọng đê đánh giá chất lượng 
cua quy hoạch đò thị. thì giao thông có ảnh hường gần như quyết định đến việc bô trí chỗ ở, 
làm việc nahi nsơi và phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Khác với các điếm dân cư nông thòn, trong các đô thị mật đô xây dựnc thường khá cao, 
vì vậy đườne phố có nhiệm vụ đảm bảo các điểu kiện thông thường, chiếu sáng cũng như 
vệ sinh mòi trường. Doc theo các đường phô đươc bô trí các côns trình công cộng, nhà ở. 
các tiếu cành kiến trúc và cây xanh, v ẻ  đẹp của đường phố chính là sự kết họp hài hoà giữa 
côns trình và khôns gian đưòng phố. Đó chính là cơ sờ giúp cho con người cảm thụ được 
vẻ đẹp cua đò thị.

Trons đô thị hệ thống hạ tầng kĩ thuật như hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp 
khí đốt. thôn2 tin liên lạc đều được bô trí ờ dưới đưòng, vì vậy ncoài chức năng giao thông 
đườnc đò thi còn là nơi đặt các hệ thống hạ tần? kĩ thuật đô thị. Từ các đặc điểm nêu trên, 
đã từ láu quy hoạch siao thông đô thị là một trons những lĩnh vực tổng hop cần có sự phối 
hop liên ncành.

Ngàv xua các cụ ta có câu "Đường đi đến đâu là giàu đến đày". Ngày nay, trong quá 
trình hỏi nhập quốc tế cho thây nơi nào có đầu tư hạ tầng kĩ thuật tốt nơi ấy sẽ thu hút đầu 
tư nhiều hơn. Với vai trò quan trọng như thê người ta ví hệ thòns đườns đò thị như là bô 
khunc hay "hệ thốns huyết mạch" của cơ thể con người.

1.2. K há i n iệm  c h u n g  về giao th ò n g  đô  thị

1.2.1. M ột số  thuật ngữ thường dùng

ị . Đô t h ị :

Theo Quy chuân xày duns Việt Nam. đỏ thị là điểm dân cư tập trung, có vai trò thúc đẩy 
sự phát triền kinh tế, xã hội cua một vùns lãnh thổ, có cơ sơ hạ táns đô thị thích họp và dàn 
cư đò thị nho nhât là 4000 nsười (đối với miền núi là 2000 neưòi) với tì lệ phi nòne nchiộp 
trẽn 60r (f. Đo thị hao com thành phố. thị xã. thị tràn.
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2. Đường:

Theo từ điển ốc-phớt (Oxford-dictionary) thì đường là lối đi nia :r~n đó người súc V 
hoặc xe cộ có thể di chuvển giữa các địa điểm, ơ  Việt Nam đường là tên goi chung CL 
đường mòn, ngõ, hẻm, đường làng, đường huyện, đường tỉnh, đường quốc lô. đường ca 
tốc đường thành phố v.v... đồng thời quản lí theo hệ thông hành chính.

3. Đườnq ô tô:

Để phân biệt với đường 
nói chung, theo tiêu chuẩn 
Việt Nam chì đế gọi các 
đường cho ô tô đi. vì vậy có 
tiêu chuẩn thiết kế đường ô 
tô (TCVN 4054 : 1998). Đa 
số các nước phân loại 
đường ô tô theo chức năng, 
thường bao gồm bốn loại:
3ường địa phương hay 
đường khu vực, đường 
nhánh hay đường thu gom, 
đường huyết mạch, đường 
cao tốc (hình 1-1)

4. Đường đô thị:
Đường đô thị là đường nằm trong phạm vi giới hạn xây dựng đô thị, do các cơ quan đỏ tl 

quản lí. khi thiết kế phải sử dụne tiêu chuẩn thiết kế đường thành phố (20 TCN 104: 1983 .

5. Đường phô:
Đường phố là đường đô thị nhưng hai bên đường có các công trình kiến trúc bò trí liẽ 

tục như các còng trình công cộng, cửa hàng, nhà ở (hình 1-2)

Hình 1-2: Đườn ự phố Chùa Bộc ịHà Nội)

Hình 1-1 ĐườỉUị ô tô lĩíỊoài dô thi
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6. Lộ giới:

Đường lộ giới là đường ranh giới giữa phần đất để xây dụng công trình và phần đất dành 
ho đường giao thông. Khái niệm này thườns đươc dùng trong quy hoạch xây dựng vùng.

7. C h ỉ giới đường đỏ:

Chi giới đường đỏ là chi giới giữa phần đất dành cho đường giao thông bao gồm: phãn 
ường xe chạy, dải phân cách, dài cây canh và hè đường (hình 1-3).

o

Đương phò

Hình 1-3: Chi ỳới đườniỊ dó

8. C h i giới X Ú Y  dựng:

Chi giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất doc 
theo đưòng. Trons thực tẻ chi giới xây dưng có thể:

- Trùng với chi giới đường đo nêu công trình được phép xây dựng sát chi giới đường đỏ 
(xem hình 1 -3)

- Lùi vào so với đường đo nếu côn2 trình phải xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ 
do yêu cầu cua quy hoạch (hình 1-4).

•D
Q o

Khoang 
✓ lui

o '5
Q

Đương phò
Khoảng

lui

Hình 1-4: Chi iỊÌói .Ví/V dì(n<i khónạ t rít nạ với dườiiiỊ đó

1.2.2. Khái niệm về giao thòng đò thị

Thuật ngữ giao thònc đỏ thị đươc hiếu là tập họp các côns trình, các phương tiện, các 
con đường đảm bào sự liên hệ thuận lơi giữa các khu vực trona thành phô với nhau và giữa 
thành phò với các khu vực bèn ngoài thành phố. Hay còn nói mội cách khác đó là sư tươnc
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tác giữa các đối tương vặn động như người, xe có và các cấu trúc tĩnh tại Iđương, đươn: 
phố) và các cóng trình giao thóng như bến, bãi v.v...

Hê thống giao thóng đó thi quyêt định tới hình thái tố chức khóng gian đo thi. hướne 
phát triển đó thị, cơ cấu tổ chức sử dung đất đai đó thị và các mói quan hệ giưa cac khi 
chức năng đô thị. Tuỳ theo chức năng, nhiêm vụ, vị trí và tính chát cua moi quan hệ giũa 
giao thõng đỏ thị mà phán thành hai loại:

- Giao thóng đối ngoại;

- Giao thông đối nội còn goi là giao thông nội đó.

1. Giao thóng đối ngoại

Giao thõng đối ngoại có thế hiếu một cách đơn giản là sự liên hệ giữa đó thị với bén 
ngoài, bao gồm giữa đó thị đó với các đó thị khác, với các khu còng nghiệp, các khu nghi 
ngơi của các vùng phu cận và giữa đó thị đó với các vùng trong cả nước.

Căn cứ vào điểu kiện kinh tế, điều kiện tự nhiên và nhu cầu phục vụ giao thõng cua mỗi 
đó thị, giao thông đói ngoại của đố thị sử dụng các loại hình giao thóng: đường ó tó. đường 
sắt, đường hàng khóng và đường thuý.

a. Đường ỏ tỏ:

Kế từ năm 1883 khi chiếc ó tó điện xuất hiện đầu tiên trén thế giới, đến nay ó tó .lã trơ 
thành phương tiện rất phổ biến, nó có tác động mạnh mẽ, sáu sắc tới quá trình phát trien \a 
liên hệ giữa các đỏ thị. Phương tiện ỏ tó có tính cơ đóng cao. Chính vì vậy m ans lưới đườns 
ó tó có khả năng tiếp cận thuận lợi với các đó thị trong những điều kiện địa hình khác nhau 
và lưu lương vận tải không lớn. Trong thực tế tất cả các đó thị đều phải sử dung đường ó tó 
đối ngoại.

b. Đường sắt:

Đường sắt thường được sứ dung đế vận chuyến đường dài và có sức chuyên chơ lớn. Giá 
thành vận chuyến rẻ hơn các loai giao thòng khác. Do vậy, nó giữ vị địa vị chủ yếu trons sư 
nghiệp giao thông vận tải.

Đối với các đó thị đường sắt có quan hé mật thiết và hỏ trơ đắc lực cho phát trién đó thị. 
ít gây ó nhiễm mói trường. Ngày nay giao thóng đường sắt đã có những bước phát trién như 
vũ bão. Đường sắt cao tốc sẽ là xu thế chung cùa thế giới trons vặn tái ơ thế ki 21. với các 
tuyến tàu điện từ gia tốc, hệ thống giao thóng đường ray dẫn hướng, đường sắt nhe Y.Y...

c. Đường thuý:

Giao thõng đường thuý có ưu điếm là khối lương ván chuyển lớn. giá thành ván chuvér; 
re ơ những ihành phố gần sóng, biến thì vận tái đường thuỷ là mót yếu tố quan trong, can 
được quan tám trong quá trình thiết kế quy hoạch phát triến khóng gian đó thị.

Giao thong đường thuy bao gổm đườnc sóns và đường biến. Mối quan hộ giữa eiao 
thống đường thuý với đó thị là những bén cáng. Các cáng sóng, cang biến là đáu mói quan
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